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Biểu mẫu 18 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 
  

THÔNG BÁO 

Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng 

sư phạm, trung cấp sư phạm năm học 2017-2018 

 

D. Công khai thông tin về giáo trình, tài liệu tham khảo do cơ sở giáo dục tổ chức biên soạn 
 

STT 
Tên giáo trình, tài liệu tham khảo (kể 

cả giáo trình điện tử) 

Năm 

xuất bản 

Kế hoạch soạn thảo giáo trình, tài liệu 

tham khảo (kể cả giáo trình điện tử) 

1 Độc chất học thú y 2011  

2 
Bệnh truyền nhiễm gia súc và gia 

cầm 
2011  

3 Miễn dịch học đại cương 2011  

4 Đọc hiểu 2011  

5 Di truyền và chọn giống thủy sản 2011  

6 Thực tập vi điều khiển - Cơ điện tử 2011  

7 Linux và phần mềm nguồn mở 2011  

8 Quản trị doanh nghiệp thủy sản 2011  

9 Tin Sinh học 2011  

10 Nhập môn Công nghệ phần mềm 2011  

11 Công nghệ thực phẩm truyền thống 2011  

12 Các hệ tri thức và Khai thác dữ liệu 2011  

13 
Các quá trình nhiệt độ cao trong chế 

biến thực phẩm 
2011  

14 Mạng máy tính 2012  

15 
Lý thuyết xếp hàng và ứng dụng đánh 

giá hệ thống 
2012  

16 Kiểm thử phần mềm 2012  

17 Nguyên lý máy học 2012  

18 
Phân tích hệ thống hướng  

đối tượng 
2012  

19 Lý thuyết điều khiển tự động 2012  

20 Thống kê xã hội 2012  
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21 Đại số tuyến tính và hình học 2012  

22 Thống kê ứng dụng trong sinh học 2012  

23 Nhận dạng thống kê 2012  

24 Phiên dịch 2012  

25 
Văn học Việt Nam (Giai đoạn từ thế 

kỷ X-XVIII) 
2012  

26 Quản trị chiến lược 2012  

27 Quản lý môi trường 2012  

28 AutoCAD - Kỹ thuật môi truờng 2012  

29 Quản lý và xử lý chất thải độc hại 2012  

30 Quản lý và xử lý chất thải rắn 2012  

31 
Quản lý và khai thác tài nguyên đất 

đai 
2012  

32 Phân loại và lập bản đồ đất 2012  

33 
Tin học ứng dụng trong Công nghệ 

thực phẩm 
2012  

34 
Xác suất thống kê phép thí nghiệm - 

CNTY 
2012  

35 Kỹ thuật thực phẩm 2 2012  

36 Côn trùng trong kho vựa 2012  

37 Dịch tể học thú y nâng cao 2012  

38 Hóa vô cơ  2012  

39 Nguyên sinh động vật (Protozoa) 2012  

40 
Vi sinh học thực phẩm (Food 

Microbiology) 
2012  

41 Công nghệ di truyền 2012  

42 Giáo dục môi trường 2012  

43 
PLC ứng dụng trong tự động hóa quá 

trình sản xuất 
2012  

44 
Nhập môn Thương mại điện tử 

(Introduction to Commerce) 
2012  

45 Nghiệp vụ ngoại thương 2012  

46 
Tham gia Cộng đồng trong quản lý 

tài nguyên và thiên tai 
2012  

47 
Tin học ứng dụng trong Chăn nuôi 

thú y 
2012  
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48 Kỹ thuật sau thu hoạch nông sản 2012  

49 Phân tích chuỗi giá trị sản phẩm 2012  

50 Sinh lý dinh dưỡng vật nuôi 2012  

51 
Sử dụng đất ngập nước nhân tạo kiểm 

soát ô nhiễm môi trường 
2012  

52 Giáo dục học 2012  

53 Kỹ thuật sản xuất giống cá nước ngọt 2012  

54 Các hệ phân tán 2012  

55 Sinh thái học môi trường 2013  

56 Kỹ thuật phản ứng 2013  

57 Lập trình song song 2013  

58 Giải tích hàm 2013  

59 Toán rời rạc – Toán ứng dụng 2013  

60 
Anh văn chuyên môn Khoa học Môi 

trường 
2013  

61 Kỹ thuật xử lý nước thải 2013  

62 Bệnh dinh dưỡng gia súc 2013  

63 Sản khoa gia súc 2013  

64 Dinh dưỡng gia súc 2013  

65 Bạc màu và bảo tồn tài nguyên đất 2013  

66 Viễn thám ứng dụng 2013  

67 Kỹ thuật nuôi cá nước ngọt 2013  

68 Kỹ thuật nuôi cá cảnh và thủy đặc sản 2013  

69 
Phân tích hệ thống hướng  

đối tượng 
2013  

70 
Ngôn ngữ UML (Unified Modeling 

Language) 
2013  

71 
Các hệ thống tìm kiếm thông tin văn 

bản 
2013  

72 
Nhập môn Thương mại điện tử 

(Introduction to Commerce) 
2013  

73 Mạng máy tính 2013  

74 Đảm bảo chất lượng phần mềm 2013  

75 Bảo trì phần mềm 2013  

76 Kỹ thuật đồ họa 2013  
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77 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 2013  

78 Mã nguồn mở 2013  

79 Giải tích 1 – Toán ứng dụng 2013  

80 Xác suất thống kê 2013  

81 Mô hình hóa quyết định 2013  

82 Văn học Châu Âu 2013  

83 Hệ thống máy và thiết bị lạnh 2013  

84 Hóa học đại cương 2013  

85 
Quản lý chất lượng và Luật thực 

phẩm 
2013  

86 
Xử lý sau thu hoạch và chế biến sản 

phẩm động vật 
2013  

87 Công nghệ rượu bia và nước giải khát 2013  

88 Sinh học phát triển 2013  

89 Hệ thống lãnh thổ du lịch 2013  

90 Thực tập Di truyền đại cương 2013  

91 Công trình và thiết bị thủy sản 2013  

92 
Thực tập quá trình & thiết bị Công 

nghệ hoá học 
2013  

93 Cơ học lượng tử 2013  

94 Quy hoạch và phát triển đô thị 2014  

95 Chăn nuôi gia cầm 2014  

96 Vi sinh vật kỹ thuật Môi trường 2014  

97 
Quản lý và tái sử dụng chất thải hữu 

cơ 
2014  

98 Cấu trúc đại số 2014  

99 Đại số tuyến tính nâng cao 2014  

100 Văn học Việt Nam 1975-2000 2014  

101 Tin học trong kỹ thuật môi trường 2014  

102 Sinh lý gia súc A 2014  

103 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu nâng cao 2014  

104 Nguyên lý phát triển nông thôn 2014  

105 Dinh dưỡng người 2014  

106 Trí tuệ nhân tạo 2014  

107 Lập trình web 2014  
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108 Hệ cơ sở dữ liệu đa phương tiện 2014  

109 Toán rời rạc - Lý thuyết đồ thị 2014  

110 
Bảo quản sau thu hoạch và nghệ thuật 

cắm hoa 
2014  

111 Phân tích an ninh lương thực 2014  

112 Bệnh truyền nhiễm gia súc gia cầm B 2014  

113 Chăn nuôi dê 2014  

114 Lịch sử toán học 2014  

115 Kiến trúc và thiết kế phần mềm 2014  

116 Quản lý dự án phần mềm 2014  

117 Kỹ thuật xúc tác 2014  

118 Hóa học lượng tử 2014  

119 Vật lý chất rắn 2014  

120 Vật lý đại cương 2014  

121 Định giá doanh nghiệp 2014  

122 Kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp 2014  

123 Kiểm toán 1, 2 2014  

124 Hệ sinh thái đất ngập nước 2015  

125 Quy hoạch và phát triển nông thôn 2015  

126 

Phương pháp nghiên cứu khoa học và 

viết đề cương nghiên cứu (Ứng dụng 

trong lĩnh vực kinh tế - xã hội) 

2015  

127 Phương pháp dạy đọc văn bản 2015  

128 
Phân hữu cơ, phân vi sinh, Phân hữu 

cơ- Vi sinh 
2015  

129 Vi - Tích phân A2 2015  

130 Văn học Việt Nam 1945- 2000 2015  

131 
Hóa học chất kích thích và bảo vệ 

thực vật 
2015  

132 Các xu hướng dạy học toán 2015  

133 Kỹ thuật đàm phán 2015  

134 Giải tích số 2015  

135 Giải tích hàm nhiều biến 2015  

136 
Vi khuẩn 1 (Cổ khuẩn và Vi khuẩn 

Gram dương) 
2015  
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137 Lý thuyết tập hợp và logic toán 2015  

138 Di truyền quần thể thủy sinh vật 2015  

139 Hóa sinh học 2015  

140 Xử lý số liệu thống kê 2015  

141 Toán cao cấp A 2015  

142 Chăn nuôi Chó Mèo 2015  

143 
Anh văn chuyên ngành Kỹ thuật môi 

trường 
2015  

144 
Đối xứng và lý thuyết nhóm trong 

hóa học 
2015  

145 Văn học Nga 2015  

146 Truyền động thủy lực và khí nén 2015  

147 Kỹ thuật Robot 2015  

148 Di truyền Quần thể - Số lượng 2015  

149 Cơ học lượng tử 1 2015  

150 Các phương pháp toán lý 2015  

151 Ngữ pháp nâng cao 2015  

152 Lập trình hướng đối tượng 2015  

153 Quản trị rủi ro tài chính 2015  

154 Ngữ pháp căn bản 1 2015  

155 Nói trước công chúng 2015  

156 
Các quá trình nhiệt độ thấp trong chế 

biến thực phẩm 
2015  

157 Lập trình cho thiết bị di động 2015  

158 Kinh doanh quốc tế 2015  

159 Vi Điều Khiển MSP430 2015  

160 Xác suất nâng cao 2015  

161 Lập trình hướng đối tượng Java 2015  

162 Hóa lý 1 2015  

163 Hóa học hợp chất thiên nhiên 2015  

164 Kỹ thuật nuôi thức ăn tự nhiên 2015  

165 Lập trình căn bản với ngôn ngữ C 2015  

166 Cơ học lưu chất 2015  

167 
Bệnh nấm và ký sinh trùng ở động 

vật thủy sản 
2015  
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168 
Kỹ thuật nhân giống cây xanh và 

quản lý vườn ươm 
2015  

169 Nền tảng công nghệ thông tin 2015  

170 Bảo mật hệ thống và an ninh mạng 2015  

171 Quản trị hệ thống mạng 2015  

172 Ngôn ngữ lập trình Python 2015  

173 Phân tích thiết kế hệ thống thông tin 2015  

174 Xử lý ảnh 2015  

175 
Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi giáp 

xác 
2015  

176 Sinh lý và cơ thể gia súc 2016  

177 Sinh lý - sinh hóa hạt giống 2016  

178 Kỹ thuật chế biến rau quả 2016  

179 Công nghệ môi trường đại cương 2016  

180 
Anh văn chuyên ngành Vật lý 

(English For Physics) 
2016  

181 
Kỹ thuật sản xuất giống và  nuôi cá 

biển 
2016  

182 Xác suất thống kê - GDTH 2016  

183 Đánh giá số liệu hóa phân tích 2016  

184 Cơ học lượng tử 2 2016  

185 Kết cấu bê-tông cơ sở 2016  

186 Toán kinh tế 1 2016  

187 
Quản lý hành chính nhà nước và quản 

lý ngành giáo dục và đào tạo 
2016  

188 Miễn dịch học 2016  

189 Công nghệ chế biến thủy và hải sản 2016  

190 Sinh học rong 2016  

191 Sinh thái học Vi sinh vật 2016  

192 Hóa vô cơ và hữu cơ đại cương 2016  

193 
Lịch sử Triết học Tây Âu thời kỳ 

Phục hưng và Cận đại 
2016  

194 Chuyên đề Tư tưởng Hồ Chí Minh 2016  

195 Nguyên lý kế toán 2016  

196 
Pháp luật về quy hoạch và giải phóng 

mặt bằng 
2016  
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197 Quản trị sản xuất 2016  

198 Luật Hành chính 1 2016  

199 Quản lý môi trường chăn nuôi 2016  

200 Tài chính – Tiền tệ 2016  

201 Ngữ pháp căn bản 2 2016  

202 Tiến trình văn học 2016  

203 Nguyên lý dạy học tiếng Anh 2016  

204 Hóa kỹ thuật môi trường 2016  

205 Lịch sử tư tưởng xã hội chủ nghĩa 2016  

206 
Chuyên đề Đường lối cách mạng của 

Đảng Cộng sản Việt Nam 
2016  

207 Hóa học vô cơ – Tập 1 2016  

208 Anh văn chuyên môn - Sinh học 2016  

209 Marketing Quốc tế 2016  

210 Lập trình .NET 2016  

211 Nhiệt học 2016  

212 Bóng rổ 2016  

213 Toán cao cấp B 2016  

214 Phương pháp tính – Toán TK 2016  

215 Xác suất thống kê - Toán TK 2016  

216 
Thuốc và hóa chất trong nuôi trồng 

Thủy sản 
2016  

217 
Bệnh không truyền nhiễm ở động vật 

thủy sản 
2016  

218 Phân loại thực vật A  2016  

219 Ứng dụng tin học cho thống kê 2016  

220 
Ứng dụng kỹ thuật phân tử trong di 

truyền và bệnh học thủy sản 
2016  

221 
Hướng dẫn thực tập giáo trình bệnh 

học thủy sản 
2016  

222 

Tích cực hóa hoạt động học tập của 

học sinh trong dạy học môn toán: một 

chuyên khảo trên cơ sở lý thuyết hoạt 

động 

2016  

223 
Hướng dẫn giải bài tập Hóa đại 

cương  
2017  
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224 Thực hành Hóa đại cương 2017  

225 
Laboratory Manual for General 

Chemistry 
2017  

226 Thực tập Động vật có xương sống 2017  

227 Lý luận dạy học đại học 2017  

228 
Thực tập bệnh truyền nhiễm gia súc 

gia cầm 
2017  

229 
Góp phần tìm hiểu chính trị học phát 

triển 
2017  

230 
Nguyên lý bảo quản và chế biến thực 

phẩm 
2017  

231 
Microsoft Access; Thực tập 

Microsoft Access 
2017  

232 Công trình và thiết bị thủy sản 2017  

233 Quản trị bán hàng 2017  

234 Môđun trên vành giao hoán 2017  

235 Nấm học I (nấm men) 2017  

236 Hình học vi phân 2017  

237 
Kỹ thuật các quá trình sinh học trong 

chế biến thực phẩm 
2017  

238 
Phương pháp dạy tiếng Anh cho trẻ 

em 
2017  

239 Phương pháp dạy học toán 1 - GDTH 2017  

240 Thiết kế bài tập hóa học 2017  

241 Hệ thống chăn nuôi 2017  

242 Tôpô đại cương 2017  

243 Hàm phức 2017  

244 Quy hoạch tuyến tính 2017  

245 Kỹ năng viết học thuật 2 2017  

246 
Grammar in Use (Ngữ pháp ứng 

dụng) 
2017  

247 Giáo dục học 2017  

248 
Kỹ thuật sấy và bảo quản nông sản 

thực phẩm 
2017  

249 
Trình tự, thủ tục giải quyết vụ án hình 

sự 
2017  

250 Những vấn đề lý luận chung về luật 2017  
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tố tụng hình sự 

251 Thống kê dự báo 2017  

252 Nghe nói - PV 1 2017  

253 Bệnh sản khoa 2017  

254 Bảo đảm nghĩa vụ 2017  

255 Pháp luật về sở hữu trí tuệ 2017  

256 Địa danh Việt Nam 2017  

257 Sinh hóa 2017  

258 Hóa học vô cơ -Tập II 2017  

259 Nấm ăn 2017  

260 Cây rau 2017  

261 Trồng trọt đại cương 2017  

262 
KT. Nhân giống cây xanh và quản lý 

vườn ươm 
2017  

263 Công nghệ J2EE 2017  

264 Phát triển ứng dụng hướng dịch vụ 2017  

265 Thiết kế Web 2017  

266 Kỹ thuật dự báo 2017  

267 
Tin học Căn bản Thực tập Tin học 

căn bản 
2017  

268 Hệ sinh thái 2017  

269 Quản lý dự án xây dựng 2017  

270 Thuỷ công 2017  

271 Mô hình thủy văn 2017  

272 Problems in General Chemistry 2018  

273 
Phong trào chống, phá ấp chiến lược 

ở miền Tây Nam Bộ (1961 – 1965) 
2018  

274  2018 Thực hành Hóa lý 

275  2018 Thực hành Hóa vô cơ, hữu cơ đại cương 

276  2018 Thực tập cơ học đất 

277  2018 Thực tập vật liệu xây dựng 

278  2018 Thực hành lập trình .NET 

279  2018 
Xây dựng ứng dụng đa nền tảng 

(Desktop, Web, Mobile) với .Net Core 

280  2018 Thực tập Hóa hữu cơ-1 
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281  2018 Thực tập hóa hữu cơ-2 

282  2018 
Nuôi cấy mô thực vật (Nguyên lý và 

Thực hành) 

283  2018 Thực tập kỹ thuật thực phẩm (PTN) 

284  2018 

Nghiên cứu sản xuất phân hữu cơ từ phụ 

phẩm nông nghiệp phục vụ sản xuất 

nông nghiệp bền vững 

285  2018 
Hiệu quả của bã cà phê trong cải thiện 

đặc tính sinh học đất suy thoái ở ĐBSCL 

286  2018 
Tính ổn định của bài toán cân bằng và 

các vấn đề liên quan 

287  2018 
Xây dựng mục tiêu học phần theo hướng 

tiếp cận năng lực 

288  2018 
Thực tập Sinh lý giải phẫu người và 

động vật 

289  2018 

Tương tác kiểu gen và môi trường: 

Nguyên lý và ứng dụng (Interaction 

between Genotype and Environment: 

Principles and Its Application) 

290  2018 
TT. Bộ gen vi sinh vật (Microbial 

Genomics Lab) 

291  2018 TT. Protein và Enzim học 

292  2018 Taekwondo 

293  2018 Lịch sử Thể dục thể thao 

294  2018 Phổ tu Thể dục 

295  2018 Vật liệu xây dựng 

296  2018 Trắc địa 

297  2018 Cơ học kết cấu 

298  2018 Quy hoạch hệ thống điện 

299  2018 Hóa học và hóa lý Polyme 

300  2018 Hệ thống điện 

301  2018 Khí cụ điện 

302  2018 Kỹ thuật chiếu sáng 

303  2018 Hóa học chất rắn 

304  2018 Công nghệ chế tạo khuôn mẩu 

305  2018 Tạo mẫu nhanh 

306  2018 Điện công nghiệp 
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307  2018 Công nghệ hóa hương liệu 

308  2018 Công nghệ hóa mỹ phẩm 

309  2018 Truyền khối 

310  2018 Động học và điện hóa học 

311  2018 Điện tử công nghiệp 

312  2018 Mạng nơ-ron nhân tạo 

313  2018 Cơ học đất 

314  2018 Điện tử công suất 

315  2018 Nền móng công trình 

316  2018 Tổ chức thi công và an toàn lao động 

317  2018 Công trình trên đất yếu 

318  2018 Cơ sở dữ liệu 

319  2018 Hệ thống gợi ý 

320  2018 Xử lý ngôn ngữ tự nhiên 

321  2018 Nguyên lý hệ quản trị cơ sở dữ liệu 

322  2018 Phân tích yêu cầu phần mềm 

323  2018 Mạng không dây và di động 

324  2018 Phân tích và thiết kế hệ thống nâng cao 

325  2018 Thị giác máy tính 

326  2018 Phân tích mạng XH  

327  2018 Kho dữ liệu và Khai phá dữ liệu 

328  2018 Cơ sở dữ liệu nâng cao 

329  2018 Cấu trúc dữ liệu – Toán TK 

330  2018 Công nghệ Web 3D 

331  2018 
Xây dựng ứng dụng Web với ASP.NET 

và MVC 

332  2018 Nhập Môn Oracle 

333  2018 Lập trình ứng dụng mạng 

334  2018 
Chuyên đề Những nguyên lý cơ bản của 

chủ nghĩa Mác Lênin 1 

335  2018 
Chuyên đề Những nguyên lý cơ bản của 

chủ nghĩa Mác Lênin 2 

336  2018 Kinh điển Tư tưởng Hồ Chí Minh 

337  2018 Cơ nhiệt đại cương 

338  2018 Hóa học đại cương 
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339  2018 Hóa phân tích đại cương 

340  2018 Vật lý đại cương 

341  2018 Di truyền học 

342  2018 
Kỹ thuật xử lý mẫu trong phân tích hóa 

học 

343  2018 Hóa hữu cơ 2 

344  2018 Các định lý giới hạn 

345  2018 Quang học ứng dụng  

346  2018 Lý thuyết xác suất 

347  2018 
Ứng dụng công nghệ thông tin trong du 

lịch 

348  2018 Lý luận văn học 2 

349  2018 Kinh tế công cộng 

350  2018 Kế toán quản trị 2 

351  2018 Kinh tế học ngân hàng 

352  2018 Kinh tế học quản lý 

353  2018 Tài chính công 

354  2018 Thuế 

355  2018 Hành vi tổ chức 

356  2018 Luật hành chính Việt Nam - Phần 2 

357  2018 Tư pháp quốc tế 1 

358  2018 
Pháp luật về khiếu nại và khiếu kiện 

hành chính 

359  2018 Quản lý nhà nước về hộ tịch 

360  2018 Quản lý tài nguyên rừng 

361  2018 Hóa Môi trường ứng dụng 

362  2018 Nông nghiệp đô thị 

363  2018 Đánh giá rủi ro môi trường 

364  2018 Viễn thám ứng dụng lâm nghiệp 

365  2018 Định giá giá trị dịch vụ hệ sinh thái rừng 

366  2018 Kỹ thuật quan trắc tài nguyên nước 

367  2018 Kỹ thuật tài nguyên nước dưới đất 

368  2018 Ô nhiễm đất và kỹ thuật phục hồi 

369  2018 Đánh giá tác động môi trường 

370  2018 Công trình xử lý môi trường 
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371  2018 Sinh học môi trường 

372  2018 Phân hạng và định giá đất 

373  2018 
Anh văn chuyên môn quản lý môi 

trường 

374  2018 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu địa chính 

375  2018 
Quản lý & phân tích thị trường bất động 

sản 

376  2018 Hệ thống nông lâm kết hợp 

377  2018 Nghe Nói 2 

378  2018 Đọc Hiểu 2 

379  2018 Ngữ pháp 2 

380  2018 Tiếng Anh chuyên ngành du lịch 1 

381  2018 Tiếng Anh chuyên ngành du lịch 2 

382  2018 Tiếng Anh chuyên ngành du lịch 3 

383  2018 Anh văn chuyên môn Thú y 

384  2018 Nước cấp và nước thải kỹ nghệ 

385  2018 Thỗ nhưỡng A 

386  2018 Xây dựng chuồng trại 

387  2018 Khuyến nông 

388  2018 Sinh lý Stress thực vật 

389  2018 Động vật hại nông nghiệp 

390  2018 Phòng trừ sinh học côn trùng 

391  2018 
Quy hoạch, thiết kế và bảo dưỡng cảnh 

quan đô thị 

392  2018 Kỹ thuật trồng hoa và cây cảnh 

393  2018 Phân hữu cơ vi sinh 

394  2018 Biến đổi khí hậu và sử dụng đất 

395  2018 Dinh dưỡng gia súc nhai lại 

396  2018 Chất hữu cơ trong đất 

397  2018 Truyền nhiệt trong chế biến thực phẩm 

398  2018 Sinh hóa học ứng dụng 

399  2018 Côn trùng hại cây trồng 1 

400  2018 Cỏ dại 1 

401  2018 IPM trong bảo vệ thực vật 1 

402  2018 Kiểm dịch thực vật và dịch hại sau thu 
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hoạch 

403  2018 Anh văn chuyên môn -BVTV 

404  2018 Vi sinh thực phẩm 

405  2018 Công nghệ chế biến đường-bánh kẹo 

406  2018 Các trở ngại đất và cách quản lý 

407  2018 
Trò chơi sư phạm trong dạy học toán 

tiểu học 

408  2018 Giải tích lồi 

409  2018 Vật lý plasma và ưng dụng 

410  2018 Kỹ thuật vẽ trong sinh học 

411  2018 Giáo dục học đại cương 

412  2018 Giải tích hàm một biến 

413  2018 Hình học giải tích 

414  2018 Toán cho Vật lý 1 

415  2018 Phân loại học thực vật A 

416  2018 Động vật có xương sống 

417  2018 Toán sơ cấp - GDTH 

418  2018 Toán rời rạc 

419  2018 Sinh lý người và động vật 

420  2018 Lịch sử Việt nam cổ trung đại 1 

421  2018 Lịch sử ngoại giao Việt Nam 

422  2018 Nguyên lý lý luận văn học 

423  2018 Văn học Châu Mỹ (Hoa Kỳ, Mỹ La tinh) 

424  2018 Giáo dục và hội nhập quốc tế 

425  2018 Phương pháp nghiên cứu sinh học cá 

426  2018 Vi sinh vật hữu ích 

427  2018 Phân tích chi phí - lợi Ích 

428  2018 Thống kê ứng dụng - PTNT 

429  2018 An ninh lương thực 

430  2018 Khoa học cây lúa 

431  2018 Chính sách nông nghiệp - PTNT 

432  2018 Marketing nông nghiệp - PTNT 

433  2018 Quản trị doanh nghiệp nông nghiệp 

434  2018 Phân tích hệ thống nông nghiệp 
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435  2018 Nguyên lý cơ bản hệ thống nông nghiệp 

436  2018 Đánh giá tính thích nghi đất nông nghiệp 

437  2018 Đánh giá tổn thương và nâng cao sinh kế 

438  2018 Virus học đại cương 

439  2018 Phương pháp phân tích vi sinh vật 

440  2018 Kỹ thuật phân tích và thiết bị 

441  2018 Tin sinh học 

442  2018 Di truyền học vi sinh vật 

443  2018 Nấm học II (Nấm sợi) 

444  2018 Protein học (Proteomics) 

445  2018 Nấm thực phẩm và dược liệu 

446  2018 Bộ gen học nâng cao 

Danh mục giáo trình điện tử 
 

TT 
Tên giáo trình, tài liệu tham khảo (giáo trình 

điện tử) 

Năm 

xuất bản 
Ghi chú 

1  Số học 2003 Giáo trình điện tử 

2  Toán rời rạc 2003 Giáo trình điện tử 

3  Hoạt động xây dựng pháp luật 2003 Giáo trình điện tử 

4  Luật tố tụng hình chính Việt Nam 2003 Giáo trình điện tử 

5  Hệ thống nuôi thủy sản kết hợp 2003 Giáo trình điện tử 

6  Kỹ thuật nuôi thủy sản nước ngọt 2003 Giáo trình điện tử 

7  Kinh tế vi mô 2003 Giáo trình điện tử 

8  Ngư loại I 2003 Giáo trình điện tử 

9  Cây đa niên – Phần 1: Cây ăn trái 2003 Giáo trình điện tử 

10  Dinh dưỡng khoán cây trồng 2003 Giáo trình điện tử 

11  Luật dân sự  Việt Nam - tập 1 2003 Giáo trình điện tử 

12  Luật dân sự Việt Nam - tập 2 2003 Giáo trình điện tử 

13  Quản trị ngân hàng thương mại 2003 Giáo trình điện tử 

14  Dinh dưỡng và thức ăn thủy sản 2003 Giáo trình điện tử 

15  Côn trùng nông nghiệp – Phần A: Đại cương 2003 Giáo trình điện tử 

16  Côn trùng nông nghiệp – Phần B 2003 Giáo trình điện tử 

17  Chăn nuôi thỏ 2003 Giáo trình điện tử 

18  Ngư loại II 2003 Giáo trình điện tử 
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19  Ô nhiễm tiếng ồn và kỹ thuật xử lý 2003 Giáo trình điện tử 

20  Tài nguyên nước lục địa 2003 Giáo trình điện tử 

21  Công nghệ sạch 2003 Giáo trình điện tử 

22  Năng lượng tái tạo 2003 Giáo trình điện tử 

23  Phương pháp nghiên cứu sinh học cá 2003 Giáo trình điện tử 

24  Luật hình sự Việt Nam - Phần chung 2003 Giáo trình điện tử 

25  Luật hình sự Việt Nam – Phần tội phạm 2003 Giáo trình điện tử 

26  Kinh tế ngoại thương 2003 Giáo trình điện tử 

27  Luật hành chính Việt Nam 1 2003 Giáo trình điện tử 

28  Quản trị chất lượng sản phẩm 2003 Giáo trình điện tử 

29  Quản trị doanh nghiệp 2003 Giáo trình điện tử 

30  Kỹ thuật trồng hoa và cây cảnh 2004 Giáo trình điện tử 

31  Vi sinh đại cương 2004 Giáo trình điện tử 

32  Viết VII 2004 Giáo trình điện tử 

33  Lịch sử triết học 2004 Giáo trình điện tử 

34  Quản trị doanh nghiệp 2004 Giáo trình điện tử 

35  Luật thương mại 2A 2004 Giáo trình điện tử 

36  Luật thương mại 3A 2004 Giáo trình điện tử 

37  Pháp Luật Đại cương 2004 Giáo trình điện tử 

38  Quản lý và tái sử dụng chất hữu cơ 2004 Giáo trình điện tử 

39  Xử lý chất thảy rắn 2004 Giáo trình điện tử 

40  Logic đại cương A 2004 Giáo trình điện tử 

41  Đánh giá đất đai 2004 Giáo trình điện tử 

42  Kinh tế thủy sản 2004 Giáo trình điện tử 

43  Kinh tế lượng 2004 Giáo trình điện tử 

44  Phương pháp giảng dạy II 2004 Giáo trình điện tử 

45  
Thực tập sử dụng mô hình hóa nông ngiệp và môi 

trường 
2004 Giáo trình điện tử 

46  Thực tập thổ nhưỡng 2004 Giáo trình điện tử 

47  Nuôi cấy mô và tế bào thực vật 2004 Giáo trình điện tử 

48  Sinh lý thực vật 2004 Giáo trình điện tử 

49  Cây đa niên-Phần 2: Cây công nghiệp 2004 Giáo trình điện tử 

50  Hệ thống canh tác 2004 Giáo trình điện tử 

51  Quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành 2004 Giáo trình điện tử 
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giáo dục đào tạo 

52  Chất điều hòa sinh trưởng thực vật 2004 Giáo trình điện tử 

53  Thực tập phì nhiêu đất 2004 Giáo trình điện tử 

54  Bảo đảm nghĩa vụ 2004 Giáo trình điện tử 

55  Luật dân sự La Mã 2004 Giáo trình điện tử 

56  Kinh tế sản xuất 2004 Giáo trình điện tử 

57  Kỹ thuật nuôi thủy đặc sản 2004 Giáo trình điện tử 

58  Kỹ thuật sản xuất cá giống 2004 Giáo trình điện tử 

59  Công nghệ chế biến thịt và sản phẩm thịt 2004 Giáo trình điện tử 

60  Cú pháp câu phức (Pháp ngữ) 2004 Giáo trình điện tử 

61  Văn học qua văn bản I 2004 Giáo trình điện tử 

62  Hóa bảo vệ thực vật 2004 Giáo trình điện tử 

63  Luật bảo vệ thực vật  2004 Giáo trình điện tử 

64  Xác suất thống kê A 2004 Giáo trình điện tử 

65  Sinh thái rừng ngập mặn 2004 Giáo trình điện tử 

66  Bệnh học thủy sản (Bệnh cá | Bệnh tôm) 2004 Giáo trình điện tử 

67  Kỹ thuật di truyền 2004 Giáo trình điện tử 

68  Thực tập chọn giống cây trồng 2004 Giáo trình điện tử 

69  Xác suất thống kê B 2004 Giáo trình điện tử 

70  Thực tập môn nấm học 2005 Giáo trình điện tử 

71  Luật công đoàn 2005 Giáo trình điện tử 

72  Luật lao động cơ bản 2005 Giáo trình điện tử 

73  Đạo đức học 2005 Giáo trình điện tử 

74  Kỹ thuật khai thác I 2005 Giáo trình điện tử 

75  Kỹ thuật khai thác thủy sản B 2005 Giáo trình điện tử 

76  Hình thái giải phẩu thực vật 2005 Giáo trình điện tử 

77  TT Hình thái giải phẩu thực vật 2005 Giáo trình điện tử 

78  Mathcad 2005 Giáo trình điện tử 

79  Thực hành Visual basic 2005 Giáo trình điện tử 

80  Visual basic 2005 Giáo trình điện tử 

81  Công nghệ chế biến SP đóng hộp 2005 Giáo trình điện tử 

82  Quy hoạch sử dụng đất đai 2005 Giáo trình điện tử 

83  Quy hoạch sử dụng đất đai 2005 Giáo trình điện tử 

84  Thực tập đánh giá đất 2005 Giáo trình điện tử 
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85  TT Đánh giá đất đai 2005 Giáo trình điện tử 

86  Kiểm tra chất lượng sản phẩm 2005 Giáo trình điện tử 

87  Phương pháp nghiên cứu khoa học 2005 Giáo trình điện tử 

88  Seminar 1-Trồng trọt 2005 Giáo trình điện tử 

89  Anh văn chuyên ngành du lịch 2005 Giáo trình điện tử 

90  Thực tập sinh hóa 2005 Giáo trình điện tử 

91  Dinh dưỡng người 2005 Giáo trình điện tử 

92  Luật hôn nhân gia đình A1-Phần gia đình 2005 Giáo trình điện tử 

93  Luật hôn nhân gia đình A2-Phần tài sản vợ chồng 2005 Giáo trình điện tử 

94  Thực hành tin học căn bản 2005 Giáo trình điện tử 

95  Quản trị học căn bản 2005 Giáo trình điện tử 

96  Mỹ học Mác-Lênin 2005 Giáo trình điện tử 

97  Giáo trình viết I - Pháp văn 2005 Giáo trình điện tử 

98  Giáo trình nấm học 2005 Giáo trình điện tử 

99  Quản trị sản xuất đại cương 2005 Giáo trình điện tử 

100  Công nghệ chế biến hải sản 2005 Giáo trình điện tử 

101  Văn học qua văn bản II - Pháp văn 2005 Giáo trình điện tử 

102  Tài chính tiền tệ 2005 Giáo trình điện tử 

103  Công nghệ chế biến dầu thực phẩm 2005 Giáo trình điện tử 

104  Thủy lực công trình 2005 Giáo trình điện tử 

105  Máy chế biến thực phẩm 2005 Giáo trình điện tử 

106  Hệ thống thông tin địa lý 2005 Giáo trình điện tử 

107  Hệ thống thông tin địa lý trong NN & QLTNMT 2005 Giáo trình điện tử 

108  
Thực tập hệ thống thông tin địa lý trong NN & 

QLTNMT 
2005 Giáo trình điện tử 

109  TT - Hệ thống thông tin địa lý 2005 Giáo trình điện tử 

110  Kỹ thuật nuôi cá cảnh 2006 Giáo trình điện tử 

111  Giáo dục đại cương 2 2006 Giáo trình điện tử 

112  Lý luận dạy học 2006 Giáo trình điện tử 

113  Quản lý môi trường đô thị và khu công nghiệp 2006 Giáo trình điện tử 

114  Tâm lý học trẻ em 2006 Giáo trình điện tử 

115  Tâm lý học xã hội và giao tiếp sư phạm 2006 Giáo trình điện tử 

116  Nguyên lý và kỹ thuật chuẩn đoán bệnh thủy sản 2006 Giáo trình điện tử 

117  Hành chính nhà nước 2006 Giáo trình điện tử 
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118  Ngữ âm thực hành 3 2006 Giáo trình điện tử 

119  Trường điện từ 2006 Giáo trình điện tử 

120  Luật thương mại 1A 2006 Giáo trình điện tử 

121  Bệnh truyền nhiễm gia súc và gia cầm A 2006 Giáo trình điện tử 

122  Thống kê hóa học và tin học trong hóa học 2006 Giáo trình điện tử 

123  Quản lý tài nguyên thiên nhiên 2006 Giáo trình điện tử 

124  Luật môi trường 2006 Giáo trình điện tử 

125  Thực hành phương pháp giảng dạy hóa học 2006 Giáo trình điện tử 

126  Thực tập qui hoạch phân bổ và sử dụng đất đai 2006 Giáo trình điện tử 

127  Luật ngân sách 2006 Giáo trình điện tử 

128  Anh văn ngoại thương 01 2006 Giáo trình điện tử 

129  Anh văn ngoại thương 02 2006 Giáo trình điện tử 

130  Luật tố tụng hình sự 2006 Giáo trình điện tử 

131  Ngôn ngữ hệ thống A 2006 Giáo trình điện tử 

132  Thực hành ngôn ngữ hệ thống A 2006 Giáo trình điện tử 

133  Thực hành ngôn ngữ hệ thống B 2006 Giáo trình điện tử 

134  Thực hành truyền số liệu 2006 Giáo trình điện tử 

135  Luật so sánh 2006 Giáo trình điện tử 

136  Biên dịch Việt Anh 2006 Giáo trình điện tử 

137  Luật nghề cá 2006 Giáo trình điện tử 

138  Chế biến và tồn trữ lạnh thực phẩm 2006 Giáo trình điện tử 

139  Thực tập cây lúa 2006 Giáo trình điện tử 

140  Hóa hữu cơ 2 2006 Giáo trình điện tử 

141  Thực hành hóa lý đất 2006 Giáo trình điện tử 

142  Sản xuất giống và nuôi cá biển 2006 Giáo trình điện tử 

143  Lịch sử các học thuyết kinh tế 2006 Giáo trình điện tử 

144  Quản lý thông tin đất đai 2006 Giáo trình điện tử 

145  Thực hành quản lý thông tin đất đai 2006 Giáo trình điện tử 

146  Thực tập viễn thám 1 2006 Giáo trình điện tử 

147  Viễn thám 1 2006 Giáo trình điện tử 

148  Chất hữu cơ trong đất 2006 Giáo trình điện tử 

149  Chăn nuôi gia cầm 2007 Giáo trình điện tử 

150  Vi tích phân B 2007 Giáo trình điện tử 

151  Miễn dịch học động vật thủy sản 2007 Giáo trình điện tử 
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152  Phát triển bền vững 2007 Giáo trình điện tử 

153  Nguyên lý thống kê kinh tế 2007 Giáo trình điện tử 

154  Cảm biến 2007 Giáo trình điện tử 

155  TH - Điều khiển tự động 2007 Giáo trình điện tử 

156  Quản lý sản xuất chăn nuôi 2007 Giáo trình điện tử 

157  Cây lúa 2007 Giáo trình điện tử 

158  Luật dân sự Việt Nam-Tập 1 2007 Giáo trình điện tử 

159  Xu hướng dạy học không truyền thống 2007 Giáo trình điện tử 

160  Luật bảo vệ nguồn lợi thủy sản và môi trường 2007 Giáo trình điện tử 

161  Expression écrite III (Viết Pháp III) 2007 Giáo trình điện tử 

162  
Initiation à la Sociolinguistique(Ngôn ngữ học 

Pháp) 
2007 Giáo trình điện tử 

163  Thuật toán trong vật lý 2007 Giáo trình điện tử 

164  
Cours De Comprehension Ecrite (Đọc hiểu Pháp 

III) 2007 

Giáo trình điện tử 

 


